DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3304 /QĐ-UBND ngày 05/ 10 /2018                    của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)


 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn  giải quyết
	Địa điểm               thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý
	Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

	A
	Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã

	1
	Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 
	- Thời hạn UBND cấp xã xem xét, đề nghị UBND cấp huyện giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời hạn Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời hạn UBND cấp xã chi tiền hỗ trợ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của UBND cấp huyện.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
	Không
	- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013;

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.


	Có

	B
	Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

	1
	Thủ tục công nhận hòa giải viên
	05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
	Không
	-  Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013;

- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
	Không

	2
	Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
	Không
	-  Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013;

- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
	Không

	3
	Thủ tục thôi làm hòa giải viên 
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
	Không
	-  Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013;

- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
	Không

	4
	Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 
	- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Tổ hòa giải thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thù lao.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
	Không
	-  Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013;
- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.


	Không


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
	STT
	Mã số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục

hành chính
	Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

	1
	T-QBI-283270-TT, Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh 
	Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 
	Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

	2
	T-QBI-283269-TT, thủ tục số 01, Phần II Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh 
	Thủ tục bầu hòa giải viên
	Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

	3
	T-QBI-283268-TT, thủ tục số 02, Phần II Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh 
	Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải
	Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

	4
	T-QBI-283267-TT, thủ tục số 03, Phần II Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh 
	Thủ tục thôi làm hòa giải viên
	Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

	5
	T-QBI-283266-TT, thủ tục số 04, Phần II Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh 
	Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 
	Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013


1

